QUY TRÌNH KIỂM RA VÀ THỬ TẢI SMRM
Sử dụng cho việc điều chỉnh vị trí cụm chốt kéo và vị trí cụm trục SMRM tải chở công-ten-nơ
I. PHẦN KIỂM TRA TĨNH
· Kiểm tra số khung;
· Kiểm tra các kích thước cơ bản;
· Kiểm tra khối lượng bản thân và phân bố khối lượng lên trục xe ;
· Kiểm tra trục xe;
· Bánh xe;
· Hệ thống phanh;
· Hệ thống treo;
· Hệ thống điện ;
· Khung xe (sát xi) và sàn;
· Khóa hãm công-ten-nơ: 
· Cơ cấu nối kéo và mâm xoay;
· Chân chống;
· Hệ thống đèn và tín hiệu
Kiểm tra đánh giá các hạng mục nêu trên phù hợp với các quy định nêu trong quy chuẩn quốc gia QCVN 11 :2011 về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

II. PHẦN KIỂM TRA ĐỘNG
Sau khi kiểm tra tĩnh, tiến hành kiểm tra, thử nghiệm động để đánh giá tính năng vận hành của SMRM.
Trước khi tiến hành kiểm tra, thử  nghiệm phải tiến hành chất tải cho SMRM, đối với SMRM tải chở container thì chất tải bằng công-ten-nơ có hàng đúng khối lượng hàng cho phép chở hoặc chất hàng thay thế phù hợp (có thể sử dụng các bao cát để làm tải trọng giả). Theo nguyên tắc xếp tải dàn đều trong lòng công-ten-nơ hoặc trên sàn SRMR đối với loại SMRM có sàn.
1. Chân chống

· Chất đầy tải lên sơ mi rơ moóc theo nguyên tắc nêu trên. 

· Quay tay để cơ cấu dẫn động chân chống vận hành. Kiểm tra khả năng vận hành của cơ cấu dẫn động và khả năng chịu tải theo yêu cầu.

· Nâng chân chống lên vị trí cao nhất dùng thước đo khoảng cách từ điểm thấp nhất của chân chống và mặt đường.
Đánh giá kết quả kiểm tra : Đánh giá kết quả theo yêu cầu đã nêu hoặc theo mục 2.7 Quy chuẩn quốc gia QCVN 11 :2011 như sau :
a. Sơ mi rơ moóc phải được trang bị chân chống để đỡ phần trước của xe ở trạng thái tách rời khỏi ô tô đầu kéo. Chân chống phải có khả năng chịu được tải trọng tác dụng lên nó khi xe đầy tải.

b. Chân chống phải có cơ cấu điều khiển dẫn động. Cơ cấu điều khiển được bố trí như sau:

- Ở hai bên của sơ mi rơ moóc nếu các chân chống được dẫn động độc lập;
- Ở bên phải theo chiều tiến của sơ mi rơ moóc nếu các chân chống được dẫn động đồng thời (hoặc loại sơ mi rơ moóc có một chân chống).

c. Lực quay tay cơ cấu điều khiển dẫn động chân chống trong trường hợp sơ mi rơ moóc đầy tải không được lớn hơn 200 N. Riêng đối với sơ mi rơ moóc có tải trọng lớn hơn 20 tấn, lực quay tay này có thể lớn hơn 200 N nhưng không vượt quá 400 N.

d. Ở trạng thái đầy tải, khi chân chống được nâng lên vị trí cao nhất và mặt sàn của sơ mi rơ moóc nằm ngang thì khoảng cách giữa điểm thấp nhất của chân chống với mặt đỗ xe không được nhỏ hơn 400 mm. Trong trường hợp khối lượng toàn bộ phân bố lên mỗi trục bánh xe lớn hơn 6 tấn, khoảng cách này không được nhỏ hơn 320 mm.
2. Cơ cấu nối kéo và mâm xoay

-

Dùng xe đầu kéo để kiểm tra thiết bị nối kéo bằng cách lắp vào sơ mi rơ moóc và chạy thử. Kiểm tra thiết bị nối kéo sau khi chạy thử kiểm tra các chi tiết của cơ cấu nối kéo, mâm xoay vẫn lắp đặt chắc chắn, không xô lệch. Cóc hãm và chốt hãm vẫn hoạt động tốt.
- Kiểm tra hoạt động của mâm xoay khi đầu kéo được nối vào rơ moóc, quan sát khi xe chuyển hướng hoặc quay vòng để đánh giá hoạt động của mâm xoay.

3. Hệ thống phanh

- Quan sát xác định sơ đồ hệ thống phanh.

· Vận hành thử để kiểm tra sự hoạt động của hệ thống phanh.
· Kiểm tra các đường ống dẫn, tuy ô phanh có bị rò rỉ, rơ lỏng không.
· Nổ máy ô tô đầu kéo để khí nén được nạp đầy vào bình chứa. Sau tám lần đạp phanh, áp suất khí nén trong bình không được giảm tới mức nhỏ hơn 50% áp suất ở lần tác động đầu tiên trong điều kiện không bổ sung thêm khí nén cho bình chứa trong suốt quá trình thử.

· Tách đường ống dẫn khí nén khỏi đầu kéo, kiểm tra hệ thống phanh có tự hoạt động hay không.

· Kiểm tra lực phanh các trục xe trên thiết bị thử phanh và đánh giá theo quy định như sau:
Hiệu quả phanh chính khi thử trên băng thử:

- Chế độ thử: xe được nối với xe kéo, ở trạng thái không tải.

- Yêu cầu:

+ Tổng lực phanh chính không nhỏ hơn 50% tổng trọng lượng phân bố lên các trục của xe;

+ Sai lệch lực phanh trên một trục (giữa bánh bên phải và bên trái) không được lớn hơn 25%
Hiệu quả của phanh đỗ khi thử trên dốc hoặc băng thử:

- Chế độ thử: ở trạng thái không tải.

- Yêu cầu: giữ được xe ở độ dốc 20% (theo cả hai chiều dốc lên và dốc xuống) khi thử trên dốc (mặt đường phủ nhựa hoặc đường bê tông bằng phẳng và khô, hệ số bám không nhỏ hơn 0,6) hoặc tổng lực phanh đỗ không nhỏ hơn 16% tổng trọng lượng phân bố lên các trục của xe khi thử trên băng thử.

4. Chạy thử
· Cho xe chạy thử ở trạng thái đầy tải, tổng quãng đường chạy thử nên lớn hơn 03 km và lựa chọn các loại địa hình khác nhau thường gặp trong thực tế như : đường phẳng, đường mấp mô, đường dốc, đường gồ ghề sống trâu …
· Sau khi thử có tải để kiểm tra, đánh giá tính năng vận hành của Sơ mi rơ moóc thì các hệ thống, cụm chi tiết, tổng thành như: trục xe, bánh xe, hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống điện, khung xe (sát xi) và sàn phải không hư hỏng, nứt, vỡ và hoạt động bình thường.









1

